
Đvt: đồng

TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Tổng cộng 562.525.000

1 Đào hố (thuê máy đào) ca 36 2.800.000 100.800.000

2 Thuê thu gom và thuê xe vận chuyển Kg    85.000 2.315 196.775.000

3 Hoá chất Benkocid lít 800 175.000 140.000.000

4 Tuyên truyền Ngày 10 3.000.000 30.000.000

5 Mua đồ bảo hộ lao động Bộ 534 75.000 40.050.000

6 Mua vôi Kg 4000 5.000 20.000.000

7 Văn phòng phẩm, phô tô 5.000.000

8 Găng tay cao su Đôi 500 20.000 10.000.000

9 Ủng cao su Đôi 230 80.000 18.400.000

10 Khẩu trang Hộp 30 50.000 1.500.000

Phụ lục

Dự toán xin hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh 

(Kèm theo Tờ trình số:           /TTr-UBND ngày        /8/2025 của UBND xã Phước Giang)

(Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi hai triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

Dịch tả lợn Châu Phi (đợt 1) trên địa bàn xã Phước Giang
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